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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

1. Họ và tên : Nguyễn Mạnh Hà Giới tính: Nam Quốc tịch: Việt Nam 

2. Sinh ngày: 29/08/1957 Nơi sinh: Nam Định  

3. CCCD số : 036057000140 Ngày cấp: 24/06/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát BCA. 

4. HK thường trú: Căn hộ B1001, CC Mipec Tower, 229 Tây Sơn, phường Kim Liên, TP Hà Nội. 

5. Điện thoại: 0978883668              Email: nmhasd11@gmail.com 

6. Trình độ văn hóa: 10/10 

7. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 

8. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ: 

Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành 

2011-2013 ĐH Thái Nguyên – PGSM Pháp liên kết MBA – Quản trị kinh doanh 

1976-1981 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Máy điện - Thiết bị điện 

9. Quá trình làm việc: 

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ Khen thưởng Kỷ luật 

2023 - 2025 Công ty CP phát triển hạ tầng 

Vĩnh Phúc 

Phó Tiểu ban XDCB  Không 

2019 - 2023 Công ty CP phát triển hạ tầng 

Vĩnh Phúc 

Trưởng ban

Kiểm toán nội bộ 

Không 

2017 - 2019 Nghỉ hưu theo chế độ Nghỉ hưu 

2005 - 2017 Công ty CP Sông Đà 11 – TCT 

Sông Đà 

Phó TGĐ Công ty  Huân chương Lao 

động hạng III 

Không 

1999 - 2005 Công ty Lắp máy INCO – TCT 

Vinaincon 

Phó GĐ Công ty Không 

1987 - 1999 XN Cơ khí điện – Cty Xây lắp 

điện I 

Trưởng phòng KTKH  Không 

1981 - 1987 Liên hiệp các XN sành sứ - Bộ 

Xây Dựng 

Kỹ thuật điện Không 

10. Chức vụ hiện nay tại Công ty:  Phó Tiểu ban XDCB. 

11. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:  
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Stt Tên tổ chức Vị trí 
Thời gian bắt đầu 

nắm giữ vị trí 

1 Công ty cổ phần VPID Vĩnh Phúc Chủ tịch HĐQT 10/2024 

12. Danh sách người có liên quan (Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật 

Chứng khoán số 54/2019/QH14): 

Stt Tên cá nhân/ tổ chức 

Số CMND/ CCCD/  Hộ 

Chiếu (đối với cá nhân)

hoặc Số GCN ĐKDN, GP 

hoạt động hoặc giấy tờ 

pháp lý tương đương (đối 

với tổ chức) 

Số lượng CP 

nắm giữ, tỷ lệ 

sở hữu trên 

VĐT của Công 

ty (nếu có) 

Mối quan 

hệ với 

người 

khai 

1 Đào Bích Việt 001161002508 0 Vợ 

2 Nguyễn Thị Phương Thanh 019153000130 0 Chị gái 

3 Phạm Ngọc Vân 034049002820 0 Anh rể 

4 Nguyễn Hồng Thủy 036055000097 0 Anh trai 

5 Bùi Lê Chung Thủy 001157001648 0 Chị dâu 

6 Nguyễn Thị Băng Hải 079159011922 0 Em gái 

7 Đặng Vũ Ngoạn 038056006437 0 Em rể 

8 Nguyễn Mạnh Quân 001084006649 0 Con trai 

9 Bùi Thị Kim Ngọc 001182044310 0 Con dâu 

10 Nguyễn Hồng Hạnh 001191008756 0 Con gái 

13. Kê khai lợi ích (nếu có): Không. 

14. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): Không. 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn chính xác, nếu sai tôi hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước pháp luật, Công ty và các cổ đông về lời khai này. 

          Hà Nội., ngày  22  tháng 12 năm 2025 

NGƯỜI KHAI 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Nguyễn Mạnh Hà 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

1. Họ và tên: Phùng Thị Lan Phương  Giới tính: Nữ  Quốc tịch: Việt Nam 

2. Ngày, tháng, năm sinh: 16/11/1984  Nơi sinh: Phú Thọ 

3. Số CCCD: 026184001373; Ngày cấp: 24/12/2024; Nơi cấp: Bộ Công An 

4. Nơi đăng ký HKTT: P802, CT4-2, KĐT Mễ Trì Hạ, TDP số 4, Phường Từ Liêm, Thành 

phố Hà Nội 

5. Chỗ ở hiện tại: LK2-06, Vinhomes Thăng Long, Khu đô thị Nam An Khánh, xã An 

Khánh, Thành phố Hà Nội. 

6. Điện thoại: 0915162216                  Email: phuongphungvcci@gmail.com 

7. Trình độ văn hóa: 12/12 

8. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Thương mại Quốc tế 

9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ: 

Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành Khen thưởng Kỷ luật 

2022-2026 Viện Kinh doanh Australia 

(AIB) 

Thương mại quốc tế Học bổng toàn 

phần 

Không 

2016-2018 Trường Đại học Adelaide 

Australia 

Thương mại quốc tế Học bổng toàn 

phần 

Không 

2003-2008 Trường Đại học Ngoại thương 

Hà Nội 

Kinh tế đối ngoại Khen thưởng 

trường 

Không 

10. Quá trình làm việc: 

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ Khen thưởng Kỷ luật 

2025-Nay Công ty Cổ phần VietGlobal 

Consulting Group 

Phó Tổng Giám đốc Không Không 

2023-Nay Chuyên gia tư vấn về thương 

mại và đầu tư 

Chuyên gia tư vấn 

cho: 

- Trung tâm 

Thương mại 

Quốc tế (ITC) 

- Ngân hàng châu 

Á (ADB) 

- Bộ Công Thương 

Không Không 

2008-2023 Trung tâm WTO và Hội nhập - 

Phòng Thương mại và Công 

nghiệp Việt Nam (VCCI) 

Trưởng phòng Khen thưởng 

đơn vị 

Không 
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11. Chức vụ hiện nay tại Công ty (nếu có): 

12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có):................................................... 

Stt Tên tổ chức Vị trí 
Thời gian bắt đầu nắm giữ 

vị trí 

13. Danh sách người có liên quan (Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14): 

Stt Tên cá nhân/ tổ chức 

Số CMND/ CCCD/  Hộ 

Chiếu (đối với cá nhân)

hoặc Số GCN ĐKDN, GP 

hoạt động hoặc giấy tờ 

pháp lý tương đương (đối 

với tổ chức) 

Số lượng CP 

nắm giữ, tỷ lệ 

sở hữu trên 

VĐT của Công 

ty (nếu có) 

Mối quan 

hệ với 

người 

khai 

1 Phùng Văn Quý 026058001690 1.258.239 Bố ruột 

2 Nguyễn Thị Bằng 026159001844 0 Mẹ ruột 

3 Phùng Nguyên Ngọc 026094004217 0 Em ruột 

4 Nguyễn Ngọc Phương Trinh 080197013766 88.872 Em dâu 

5 Nguyễn Phương Vy 001311066784 0 Con gái 

ruột 

6 Nguyễn Nam Phong 001219032195 0 Con trai 

ruột 

7 Nguyễn Thái Dũng 040085000017 0 Chồng 

8 Nguyễn Duyên Hồng 040049000323 0 Bố chồng 

9 Thái Thị Tuân 040157019459 0 Mẹ chồng 

10 Nguyễn Thị Như Trang 040183000177 0 Chị chồng 

14. Kê khai lợi ích (nếu có): 

Stt Tên doanh nghiệp 
Tỷ lệ % cổ phần/ 

phần vốn góp 
Ghi chú 

Công ty Cổ phần Giáo dục Slingo 35% 

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn chính xác, nếu sai tôi hoàn toàn 

chịu trách nhiệm trước pháp luật, Công ty và các cổ đông về lời khai này. 

              Hà Nội., ngày 30 tháng 12 năm 2025 

NGƯỜI KHAI 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

                                                              Phùng Thị Lan Phương 
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